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UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:            /SCT-QLCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày         tháng       năm

TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Thực hiện Công văn số 8750/UBND-KGVX ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh 
Đồng Nai về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm; Công văn số 
2820/UBND-KGVX ngày 11/6/2026 của UBND thành phố Đồng Nai về việc tiếp 
tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm theo Nghị quyết 15/2026/NQ-
CP ngày 06/4/2026 của Chính phủ. 

Sở Công Thương tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm của Công ty TNHH 
Cánh Đồng Vàng; Địa chỉ: số 7 đường số 5, phường An Khánh, Tp. Hồ Chí Minh; 
Địa chỉ sản xuất: số 52A, đường Lò Than, xã Tân An, Thành phố Đồng Nai; 
MSDN: 0302106549; (GCN ISO 22000:2018 số: HA 228/11.26.CII, cấp bởi: 
Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert), ngày 9/6/2026).

Danh sách sản phẩm (theo phụ lục đính kèm).
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm 

đã công bố theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của 
Chính phủ; Định kỳ kiểm tra các thông số, tiêu chuẩn kiểm nghiệm đã công bố, 
rà soát điều chỉnh phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn được cơ quan chức năng 
ban hành./.

Nơi nhận: 
- Tổ chức, cá nhân theo danh sách;
- Website Sở Công Thương;
- Lưu: VT, QLCN.
Huệ 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Sao Sáng
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DANH SÁCH SẢN PHẨM

STT Ngày tiếp 
nhận Số điều chỉnh Danh sách sản phẩm Nội dung điều chỉnh 

01
Bơ Đậu Phộng Hạt 

(STCB: 06-C/CĐV/2024 tại Chi cục 
ATVSTP Đồng Nai)

02
Bơ Đậu Phộng Mịn

(STCB: 06-B/CĐV/2024 tại Chi cục 
ATVSTP Đồng Nai)

03

14/2026/CĐV-CVBS

Bơ Đậu Phộng Mịn
(STCB: 06-A/CĐV/2023 tại tại Chi 

cục ATVSTP Đồng Nai)

04
Xốt khoai môn – Taro Topping
(STCB: 11-E/CĐV/2026 tại Sở 

Công Thương)

05
Xốt Caramen – Caramel Topping
(STCB: 11-C/CĐV/2026 tại Sở 

Công Thương)

06
Xốt Matcha – Matcha Topping
(STCB: 11-A/CĐV/2026 tại Sở 

Công Thương)

07
Xốt Dâu- Strawberry Topping

(STCB: 11-D/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương) 

08

14/10/2026

15/2026/CĐV-CVBS

Xốt Sôcôla – Chocolate Topping
(STCB: 11-B/CĐV/2026 tại Sở 

Công Thương)  

- Cập nhật địa chỉ tại mục 
II.5
Địa chỉ: 52A, Đường Lò Than, 
Xã Tân An, Thành phố Đồng 
Nai, Việt Nam. 
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STT Ngày tiếp 
nhận Số điều chỉnh Danh sách sản phẩm Nội dung điều chỉnh 

09

Xốt Đường Đen – Brown Sugar 
Topping

(STCB: 11-F/CĐV/2026 tại Sở Công 
Thương)  

10
Sinh Tố Việt Quất

(STCB: 20-B1/CĐV/2025 tại Sở 
Công Thương)

11
Sinh Tố Dâu Tằm

(STCB: 20-D1/CĐV/2025 tại Sở 
Công Thương)

12
Sinh Tố Ổi Hồng

(STCB: 20-N1/CĐV/2025 tại Sở 
Công Thương)

13
Sinh Tố Vải

(STCB: 20-M1/CĐV/2025 tại Sở 
Công Thương)

14
Sinh Tố Lý Chua Đen

(STCB: 20-I1/CĐV/2025 tại Sở 
Công Thương)

15
Sinh Tố Nhãn

(STCB: 20-R1/CĐV/2025 tại Sở 
Công Thương)

16
Sinh Tố Kiwi

(STCB: 20-F1/CĐV/2025 tại Sở 
Công Thương)

17

14/10/2026 16/2026/CĐV-CVBS

Sinh Tố Mãng Cầu
(STCB: 20-O1/CĐV/2025 tại Sở 

Công Thương)

- Cập nhật địa chỉ tại mục 
II.5
Địa chỉ: 52A, Đường Lò Than, 
Xã Tân An, Thành phố Đồng 
Nai, Việt Nam. 
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STT Ngày tiếp 
nhận Số điều chỉnh Danh sách sản phẩm Nội dung điều chỉnh 

18
Sinh Tố Phúc Bồn Tử

(STCB: 20-G1/CĐV/2025 tại Sở 
Công Thương)

19
Sinh Tố Chanh Dây

(STCB: 20-C1/CĐV/2025 tại Sở 
Công Thương)

20
Sinh Tố Chanh Dây Không Hạt

(STCB: 20-U1/CĐV/2025 tại Sở 
Công Thương)

21
Sinh Tố Me Hạt Đác

(STCB: 20-S1/CĐV/2025 tại Sở 
Công Thương)

22
Sinh Tố Quýt Mật Ong

(STCB: 20-V/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

23 17/2026/CĐV-CVBS
Sirô Đậm Đặc Quýt

(STCB: 28-S/CĐV/2025 tại Sở Công 
Thương)

24
Trà Atiso Cam Thảo Mật Ong

(STCB: 38-H/CĐV/2025 tại Sở 
Công Thương)

25
Trà Tim Sen Bình Vôi Mật Ong

(STCB: 38-J/CĐV/2025 tại Sở Công 
Thương)

26

14/10/2026

18/2026/CĐV-CVBS

Trà Gừng Mật Ong
(STCB: 38-C/CĐV/2025 tại Sở 

Công Thương)

- Cập nhật địa chỉ tại mục 
II.5
Địa chỉ: 52A, Đường Lò Than, 
Xã Tân An, Thành phố Đồng 
Nai, Việt Nam. 
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STT Ngày tiếp 
nhận Số điều chỉnh Danh sách sản phẩm Nội dung điều chỉnh 

27
Trà Sâm Mật Ong

(STCB: 38-G/CĐV/2025 tại Sở 
Công Thương)

28
Xốt Spaghetti Thịt Bò

(STCB: 07-A/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

29
Xốt Spaghetti Nấm

(STCB: 07-B/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

30
Xốt Spaghetti Truyền Thống

(STCB: 07-C/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

31
Xốt Spaghetti Vị Cay

(STCB: 07-D/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

32

14/10/2026 19/2026/CĐV-CVBS

Xốt Spaghetti Truyền Thống Mama 
Rosa

(STCB: 72-A/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

33
Xốt Mayo

(STCB: 03-A/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

34
Xốt Salad Mè Rang

(STCB: 41-A/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

35

14/10/2026 20/2026/CĐV-CVBS

Xốt Salad Phô Mai
(STCB: 41-B/CĐV/2026 tại Sở 

Công Thương)

- Cập nhật địa chỉ tại mục 
II.5
Địa chỉ: 52A, Đường Lò Than, 
Xã Tân An, Thành phố Đồng 
Nai, Việt Nam. 
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STT Ngày tiếp 
nhận Số điều chỉnh Danh sách sản phẩm Nội dung điều chỉnh 

36
Xốt Salad Thousand Island

(STCB: 41-C/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

37
Mứt Việt Quất

(STCB: 02-A/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

38
Mứt Cam

(STCB: 02-B/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

39
Mứt Dâu

(STCB: 02-C/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

40
Mứt Dâu Tằm

(STCB: 02-D/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

41
Mứt Phúc Bồn Tử

(STCB: 02-F/CĐV/2026 tại Sở Công 
Thương)

42
Mứt Thơm

(STCB: 02-G/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

43
Mứt Dâu Mama Rosa

(STCB: 02-H/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

44

14/10/2026 21/2026/CĐV-CVBS

Mứt Cam Mama Rosa
(STCB: 02-I/CĐV/2026 tại Sở Công 

Thương)

- Cập nhật địa chỉ tại mục 
II.5
Địa chỉ: 52A, Đường Lò Than, 
Xã Tân An, Thành phố Đồng 
Nai, Việt Nam. 
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STT Ngày tiếp 
nhận Số điều chỉnh Danh sách sản phẩm Nội dung điều chỉnh 

45
Sinh Tố Chanh Dây Mama Rosa
(STCB: 65-A/CĐV/2025 tại Sở 

Công Thương)

46
Sinh Tố Dâu Mama Rosa

(STCB: 65-B/CĐV/2025 tại Sở 
Công Thương)

47
Sinh Tố Đào Mama Rosa

(STCB: 65-C/CĐV/2025 tại Sở 
Công Thương)

48
Sinh Tố Kiwi Mama Rosa

(STCB: 65-D/CĐV/2025 tại Sở 
Công Thương)

49
Sinh Tố Ổi Hồng Mama Rosa

(STCB: 65-E/CĐV/2025 tại Sở 
Công Thương)

50
Sinh Tố Phúc Bồn Tử Mama Rosa

(STCB: 65-F/CĐV/2025 tại Sở Công 
Thương)

51
Sinh Tố Việt Quất Mama Rosa
(STCB: 65-G/CĐV/2025 tại Sở 

Công Thương)

53
Sinh Tố Xoài Mama Rosa

(STCB: 65-H/CĐV/2025 tại Sở 
Công Thương)

54

14/10/2026 22/2026/CĐV-CVBS

Sinh Tố Vải Mama Rosa
(STCB: 65-I/CĐV/2025 tại Sở Công 

Thương)

- Cập nhật địa chỉ tại mục 
II.5
Địa chỉ: 52A, Đường Lò Than, 
Xã Tân An, Thành phố Đồng 
Nai, Việt Nam. 
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STT Ngày tiếp 
nhận Số điều chỉnh Danh sách sản phẩm Nội dung điều chỉnh 

55
Sinh Tố Mãng Cầu Mama Rosa
(STCB: 65-K/CĐV/2025 tại Sở 

Công Thương)

56
Sirô Sầu Riêng

(STCB: 26-AP/CĐV/2024 tại Chi 
cục ATVSTP Đồng Nai)

57
Sirô Mãng Cầu

(STCB: 26-O/CĐV/2025 tại Sở Y 
tế)

58
Sirô Măng Cụt 

(STCB: 26-AR/CĐV/2025 tại Sở 
Công Thương)

59
Sirô Quýt 

(STCB: 26-AS/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

60
Sirô Nhãn

(STCB: 26-AL/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

61
Sirô Xoài

(STCB: 26-K/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

62
Sirô Phúc Bồn Tử 

(STCB: 26-F/CĐV/2026 tại Sở Công 
Thương)

63

14/10/2026 23/2026/CĐV-CVBS

Sirô Thơm
(STCB: 26-H/CĐV/2026 tại Sở 

Công Thương)

- Cập nhật địa chỉ tại mục 
II.5
Địa chỉ: 52A, Đường Lò Than, 
Xã Tân An, Thành phố Đồng 
Nai, Việt Nam. 
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STT Ngày tiếp 
nhận Số điều chỉnh Danh sách sản phẩm Nội dung điều chỉnh 

64
Sirô Nho

(STCB: 26-L/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

65
Sirô Kiwi

(STCB: 26-R/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

66
Sirô Táo Xanh

(STCB: 26-AB/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

67
Sirô Dâu  

(STCB: 26-AI/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

68
Sirô Việt Quất 

(STCB: 26-AK/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

69
Sirô Vải

(STCB: 26-J/CĐV/2026 tại Sở Công 
Thương)

70
Sirô Sả

(STCB: 26-A/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

71
Sirô Hoa Hồng

(STCB: 26-AO/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

72

 14/10/2026

Sirô Dừa
(STCB: 26-AQ/CĐV/2026 tại Sở 

Công Thương)

- Cập nhật địa chỉ tại mục 
II.5
Địa chỉ: 52A, Đường Lò Than, 
Xã Tân An, Thành phố Đồng 
Nai, Việt Nam. 
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STT Ngày tiếp 
nhận Số điều chỉnh Danh sách sản phẩm Nội dung điều chỉnh 

73
Sirô Bạc Hà

(STCB: 26-AJ/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

74
Sirô Dưa Hấu 

(STCB: 26-B/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

75
Sirô Hazelnut

(STCB: 26-P/CĐV/2026 tại Sở Công 
Thương)

76
Sirô Caramen

(STCB: 26-AN/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

77
Sirô Sâm Dứa

(STCB: 26-G/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

78
Sirô Đường Đen 

(STCB: 26-M/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

79
Sirô Blue Curacao

(STCB: 26-T/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

80
Sirô Mojito

(STCB: 26-AD/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

81

14/10/2026

Sirô Cam
(STCB: 26-AH/CĐV/2026 tại Sở 

Công Thương)

- Cập nhật địa chỉ tại mục 
II.5
Địa chỉ: 52A, Đường Lò Than, 
Xã Tân An, Thành phố Đồng 
Nai, Việt Nam. 
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STT Ngày tiếp 
nhận Số điều chỉnh Danh sách sản phẩm Nội dung điều chỉnh 

82
Sirô Chanh Dây

(STCB: 26-Z/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

83
Sirô Chanh

(STCB: 26-U/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

84
Sirô Đào

(STCB: 26-AG/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

85
Sirô Sôcôla

(STCB: 26-AM/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

86
Sirô Trà Xanh

(STCB: 26-AE/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

87
Sirô Khoai Môn

(STCB: 26-D/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

88
Sirô Trà Đào

(STCB: 26-I/CĐV/2026 tại Sở Công 
Thương)

89
Sirô Lá Dứa

(STCB: 26-Q/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

90

14/10/2026

Sirô Dưa Lưới 
(STCB: 26-C/CĐV/2026 tại Sở 

Công Thương)

- Cập nhật địa chỉ tại mục 
II.5
Địa chỉ: 52A, Đường Lò Than, 
Xã Tân An, Thành phố Đồng 
Nai, Việt Nam. 
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STT Ngày tiếp 
nhận Số điều chỉnh Danh sách sản phẩm Nội dung điều chỉnh 

91
Sirô Lựu

(STCB: 26-AC/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

92
Sirô Vani

(STCB: 26-S/CĐV/2026 tại Sở Công 
Thương)

93
Sirô Ổi

(STCB: 26-E/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

94 24/2026/CĐV-CVBS
Mù Tạt Mật Ong

(STCB: 42-B/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

95
Mứt Filling Xoài 

(STCB: 23-F/CĐV/2025 tại Sở Công 
Thương)

96
Mứt Filling Đào

(STCB: 23-G/CĐV/2025 tại Sở 
Công Thương)

97
Mứt Filling Cam

(STCB: 23-H/CĐV/2025 tại Sở 
Công Thương)

98
Mứt Filling Táo 

(STCB: 23-I/CĐV/2025 tại Sở Công 
Thương)

99

14/10/2026

25/2026/CĐV-CVBS

Mứt Filling Dâu 
(STCB: 23-A/CĐV/2026 tại Sở 

Công Thương)

- Cập nhật địa chỉ tại mục 
II.5
Địa chỉ: 52A, Đường Lò Than, 
Xã Tân An, Thành phố Đồng 
Nai, Việt Nam. 
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STT Ngày tiếp 
nhận Số điều chỉnh Danh sách sản phẩm Nội dung điều chỉnh 

100
Mứt Filling Thơm

(STCB: 23-C/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

101
Mứt Filling Việt Quất

(STCB: 23-B/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

102
Mứt Filling Kiwi 

(STCB: 23-D/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

103
Mứt Filling Chanh Dây 

(STCB: 23-E/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

104
Mứt Filling Dâu Mama Rosa

(STCB: 68-A/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

105
Mứt Filling Kiwi Mama Rosa 

(STCB: 68-B/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

106
Mứt Filling Thơm Mama Rosa 
(STCB: 68-C/CĐV/2026 tại Sở 

Công Thương)

107

14/10/2026

Mứt Filling Thơm Chanh Dây Mama 
Rosa 

(STCB: 68-D/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

- Cập nhật địa chỉ tại mục 
II.5
Địa chỉ: 52A, Đường Lò Than, 
Xã Tân An, Thành phố Đồng 
Nai, Việt Nam. 

108
Mứt Sệt Chanh Dây

(STCB: 19-A/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương) - Cập nhật địa chỉ tại mục 
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STT Ngày tiếp 
nhận Số điều chỉnh Danh sách sản phẩm Nội dung điều chỉnh 

109
Mứt Sệt Dâu

(STCB: 19-B/CĐV/2026 tại Sở 
Công Thương)

110
Mứt Sệt Việt Quất

(STCB: 19-F/CĐV/2026 tại Sở Công 
Thương)

111

14/10/2026

26/2026/CĐV-CVBS

Mứt Sệt Xoài
(STCB: 19-G/CĐV/2026 tại Sở 

Công Thương)

II.5
Địa chỉ: 52A, Đường Lò Than, 
Xã Tân An, Thành phố Đồng 
Nai, Việt Nam. 
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